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Câu  AUTONUM  \* Arabic  Đối với thấu kính phân kì, nhận xét đúng là
A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.  B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.   D. Vật thật  cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tùy thuộc vào vị trí của vật.

Câu  AUTONUM  \* Arabic  Ảnh của một vật thật qua thấu kính hội tụ A. luôn nhỏ hơn vật.

B. luôn lớn hơn vật.


C. luôn cùng chiều với vật.


D. có thể lớn, nhỏ hoặc bằng vật

Câu  AUTONUM  \* Arabic  Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính nhỏ hơn khoảng tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh  
A. ảo, nhỏ hơn vật.
B. ảo, lớn hơn vật
C. thật, nhỏ hơn vật
D. thật, lớn hơn vật.

Câu  AUTONUM  \* Arabic  Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì tại tiêu điểm ảnh chính, qua thấu kính cho ảnh A’B’ có kích thước  A. bằng hai lần vật
B. bằng vật.
C. bằng một nửa vật
D. bằng ba lần vật.

Câu  AUTONUM  \* Arabic  Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính bằng nửa khoảng tiêu cự, qua thấu kính cho ảnh  
 A. ảo, bằng hai lần vật.

B. ảo, bằng vật.
          C. ảo, bằng một nửa vật.

D. ảo, bằng bốn lần vật.

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính phân kì tại tiêu điểm ảnh chính, qua thấu kính cho ảnh A’B’ có kích thước


A. bằng hai lần vật
B. bằng vật.

C. bằng một nửa vật
D. bằng ba lần vật..

Câu  AUTONUM  \* Arabic Đặt vật AB = 2 cm vg góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = –12 cm, cách thấu kính một khoảng d = 12 cm thì ta thu được   A.ảnh thật A’B’, cao 2cm  B.ảnh ảo A’B’, cao 2cm  C.ảnh ảo A’B’, cao 1 cm D.ảnh thật A’B’, cao 1 cm

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật AB ở trước thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’B’ = AB. Cho tiêu cự thấu kính là f = 18cm. Vị trí đặt vật trước thấu kính là    A. 24cm

B. 36cm

C. 30cm

D. 40cm

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 18cm cho ảnh ảo A’B’ cách AB 24cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là    A. 8 cm

B. 15 cm

C. 16 cm

D. 12 cm
Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự 36cm cho ảnh A’B’ cách AB 18cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là     A. 24cm

B. 30cm

C. 36cm

D. 18cm
Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm cho ảnh thật cách AB 75cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là    A. 60cm

B. 15cm

C. 20cm

D. 60cm và 15cm
Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 30cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là

A. cách thấu kính 60cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật.   B. cách thấu kính 60cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật.

C. cách thấu kính 60cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật. D. cách thấu kính 60cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật.

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Để ảnh của vật cùng chiều với vật, cách thấu kính 30 cm thì vị trí của vật là  A.15cm.
 B. 10cm.
C. 12cm.
D. 5cm
Câu  AUTONUM  \* Arabic Một vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ. Dùng một màn ảnh M, ta hứng được một ảnh cao 5 cm và đối xứng với vật qua quang tâm O. Kích thước của vật AB là 
A. 5 cm

B. 10 cm
C. 15 cm
D. 2,5 cm.

Câu  AUTONUM  \* Arabic Điểm sáng S nằm tại trục chính của một thấu kính, có tiêu cự f = 20cm cho ảnh S’ cách S một đoạn 18cm. Tính chất và vị trí của ảnh S’ là  A. ảnh thật cách thấu kính 30cm

B. ảnh thật cách thấu kính 12cm


                       C. ảnh ảo cách thấu kính 30cm

D. ảnh ảo cách thấu kính 12cm

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB vuông góc với trục chính của TK sẽ có ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100cm.Tiêu cự của thấu kính là   A. 25cm

B. 16cm

C. 20cm

D. 40cm

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’ = 0,5AB. Khoảng cách giữa AB và A’B’ là 180cm. Tiêu cự của thấu kính là  A. 40cm.

B. 30cm.

C. 36cm.

D. 45cm.

Câu  AUTONUM  \* Arabic Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có được thấu kính tương đương với tiêu cự là  A. 50 cm.
B. 15 cm.   C. 20 cm.    D. –15 cm.
Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ tiêu cự f cho ảnh thật cách thấu kính đoạn  2f. khoảng cách vật và ảnh là    A. L = 2f

B. L = 4f

C. L = 5f

D. L = 6f

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật sáng AB cao 2cm được thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm cho ảnh thật A’B’ cao 4cm. Tìm vị trí của vật và ảnh    A. d = 10cm, d’ = –20cm
B. d = 30cm, d’ = 60cm     C. d = 20m, d’ = –40cm
      D. d = 15cm, d’ = 30cm

Câu  AUTONUM  \* Arabic Vật thật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự bằng 10cm. Ảnh của AB cùng chiều với nó và cao bằng nửa vật. Xác định vị trí của vật và của ảnh.   A. d = 20 cm, d’ = –5 cm

B. d = 10 cm, d’ = 10 cm


C. d = 15 cm, d’ = 10 cm


D. d = 10 cm, d’ = –5 cm

Câu  AUTONUM  \* Arabic Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước màn ảnh, cách màn 180cm, đặt thấu kính hội tụ giữa vật và màn thì tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ trên màn, biết ảnh này gấp 4 lần ảnh kia. Tiêu cự thấu kính là


A. 10cm

B. 20cm

C. 30cm

D. 40cm

Câu 23. Đặt một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính cách kính 0,2 m thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính là chùm song song. Đây là A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.
            B. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự  200 cm.
D. thấu kính phân kì có tiêu cự 200 cm.

Câu 24.Vật nhỏ AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 30cm, tạo ra một ảnh trên màn sau thấu kính. Dịch chuyển vật lại gần thấu kính thêm 10cm, thì phải dịch chuyển màn ra xa thấu kính để lại thu được ảnh. Ảnh sau cao gấp đôi ảnh trước. Tiêu cự thấu kính là  A. 10cm

B. 20cm
C. 15cm
D. 12cm

Câu 25. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 30cm; cho ảnh ảo A'B' cách thấu kính 10cm. Thấu kính có tiêu cự
 A. 7,5 cm    B. 15 cm
C. -15cm

D. -7,5cm

Câu 26. Vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ  tiêu cự  30 cm và cách thấu kính 20cm vị trí ảnh cho bởi thấu kính là   A. ảo, d'= -60cm. B. thật, d'= 12cm.
C. ảo, d' = -12cm.

D. thật, d'= 60cm.

Câu 27. Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất 4/3 dưới góc tới 45°. Góc khúc xạ xấp xỉ là



A.  r = 42°
B.  r = 32°
C.  r = 64°

D. r = 48,5°

Câu 28. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm cho ảnh thật cao gấp 4 lần vật. Vật cách thấu kính một khoảng là
A. 15cm. B. 25 cm.
C. 75cm.

D.100cm.

Câu 29. Vật sáng AB cao 1,2cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5 đp và cách thấu kính 10cm. Ảnh thu được là   A. thật, cao 2,4cm    B. thật, cao 2,0cm  C. ảo, cao 2,4cm

D. ảo, cao 2,0cm


Câu 30.  §èi víi thÊu kÝnh ph©n k×, nhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt ¶nh cña vËt thËt lµ ®óng?

A. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, cïng chiÒu vµ lín h¬n vËt.   B. VËt thËt lu«n cho ¶nh thËt, ng­îc chiÒu vµ nhá h¬n vËt.

C. VËt thËt lu«n cho ¶nh ¶o, cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt.   D. VËt thËt cã thÓ cho ¶nh thËt  tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña vËt.
Câu 31.  ThÊu kÝnh cã ®é tô D = 5 (®p), ®ã lµ:    A. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 5 (cm).     B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 20 (cm).     C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = + 5 (cm).      D. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = + 20 (cm).
Câu 32.  Có ba môi trường (1), (2) và (3). Chiếu một tia sáng với góc tới nhất định, nếu ánh sáng đi từ  (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300. Nếu ánh sáng đi từ  (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3) là: 

A. 600

B. 57041' 
C.750

D. 450.

Câu 33.  Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là: A. 8 (cm).


B. 16 (cm).


C. 64 (cm).


D. 72 (cm).

Câu 34.   Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: A. 4 (cm).

B. 6 (cm).

C. 12 (cm).

D. 18 (cm).
Câu 35.   Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là: A. f = 15 (cm).
B. f = 30 (cm).
C. f = -15 (cm).
D. f = -30 (cm).

Câu 36.   Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là: A. 0,5 (m).

B. 1,0 (m).


C. 1,5 (m).

D. 2,0 (m).
Câu 37.   Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là:  A. 25 (cm).

B. 50 (cm).


C. 1 (m).

D. 2 (m).

Câu 38.    Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là:    A. 50 (cm).
B. 67 (cm).


C. 150 (cm).

D. 300 (cm).

Câu 39.    Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt   A. 40,0 (cm).
B. 33,3 (cm).


C. 27,5 (cm).

D. 26,7 (cm).

Câu 40.  Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự 20cm, vật cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật A  ngược chiều và bằng 1/4 lần vật
B  cùng chiều và bằng 1/4 lần vật

         C  cùng chiều và bằng 1/3 lần vật
D  ngược chiều và bằng 1/3 lần vật

Câu 41.  Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều. Một tia sáng đơn sắc chiếu tới mặt bên lăng kính và cho tia ló đi ra từ một mặt bên khác. Nếu góc tới và góc ló là 450 thì góc lệch là  A 400   B100
  C300
D 200
Câu 42.  Một vật AB nằm vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì vật và ảnh lần lượt cách thấu kính 60cm và 30cm. Tiêu cự của thấu kính là  A  60
B  -60
C  30.
D  -30

Câu 43.  Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn thì:
A  Hiện tượng phản xạ toàn phần luôn xảy ra.
B  Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

C  Góc khúc xạ có thể lớn hơn [image: image1.wmf]0

90

.
D  Góc khúc xạ luôn luôn lớn hơn góc tới.

Câu 44.  Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm, vật cách thấu kính 60cm. Ảnh của vật nằm A  trước thấu kính 20cm B  sau thấu kính 20cm C  trước thấu kính 60cm
D  sau thấu kính 60cm

Câu 45.  Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu cự 20cm, vật cách thấu kính 60cm. Ảnh của vật nằm Asau thấu kính 15cm Btrước thấu kính 15cm Csau thấu kính 30cm
D  trước thấu kính 30cm

Câu 46.  Ứng dụng nào sau đây là của hiện tượng phản xạ toàn phần?


A  gương cầu
B  cáp dẫn sáng trong nội soi      C  gương phẳng
D  thấu kính

Câu 47. Tia sáng truyền từ nước(n=4/3) sang không khí, góc giới hạn phản  xạ toàn phần có giá trị gần nhất.


A  490
B  140
C  410
D  450
Câu 48. Công thức tính độ tụ của một thấu kính là


A  
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Câu 49. Qua một TK có tiêu cự 20cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật, cách TK 15cm. 
Vật phải đặt A trước thấu kính 60cm B.trước thấu kính 90cm  C.sau thấu kính 60cm  D.sau thấu kính 90cm

Câu 50.  Qua một thấu kính, ảnh ảo của một vật thật cao hơn vật hai lần và cách vật 12cm. Đây là thấu kính


A  hội tụ, tiêu cự 8/3cm
B  phân kì, tiêu cự -24cm
C  hội tụ, tiêu cự 24cm
D  phân kì, tiêu cự 8/3cm

Câu 51.  Vật AB cao 4(cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 14(cm), cho ảnh 
[image: image6.wmf]B
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 cao 10(cm). Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:  A  28cm  .B  35cm.
C  5,6cm.
D  17,5cm.

Câu 52.Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một đoạn 30 cm thì cho ảnh thật. Di chuyển vật đến vị trí khác thì thu được một ảnh cùng độ lớn cách thấu kính 20 cm. Tiêu cự của thấu kính là
A. 10 cm
B. 15 cm
C. 20 cm   D. 25 cm
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